
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: TC. QTMMT K4

TÊN MODULDE/MÔN HỌC: WEB - MAIL SERVER

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

16/01 27/02 11/03 20/03 08/05 20/06

Lần 1 Lần 2

1 10230101 Dương Xuân An 8.0 10.0 6.0 9.5 8.5 6.3 7.9

2 10230105 Đặng Văn Công 6.5 8.5 7.0 8.0 7.0 8.0 7.5

3 10230106 Nguyễn Hoàng Duy Cường 6.0 4.0 7.0 3.0 6.5 3.5 TL Lần 2

4 10230112 Hoàng Việt Dũng 5.0 V V V V HL

5 10230113 Nguyễn Minh Đương 7.0 8.0 6.0 6.5 7.5 8.5 7.3

6 10230118 Lê Thụy Trúc Giang 7.5 10.0 9.0 9.0 8.5 4.5 TL Lần 2

7 10230122 Nguyễn Công Hậu V V V V V HL

8 10230123 Nguyễn Thị Thanh Hiền 7.5 6.0 6.0 7.5 7.0 6.5 6.7

9 10230125 Nguyễn Hữu Khanh 6.5 8.5 6.0 7.0 6.5 6.5 6.8

10 10230126 Nguyễn Duy Khánh 7.0 8.5 7.0 8.0 7.5 6.0 7.2

11 10230127 Nguyễn Dương Đăng Khoa 8.0 10.0 7.0 6.5 7.0 8.0 7.8

12 10230132 Nguyễn Hữu Nghĩa 8.0 10.0 7.0 9.0 8.5 8.5 8.5

13 10230137 Trần Tấn Phát V V V V V HL

14 10230203 Nguyễn Phú Quí 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.2

15 10230204 Bùi Việt Quốc 8.0 7.5 9.0 7.0 7.5 8.5 8.0

16 10230206 Phan Võ Tấn Sang 6.5 8.0 8.0 8.0 7.0 4.0 TL Lần 2

17 10230208 Nguyễn Hữu Tài 6.5 7.5 7.0 7.5 6.5 5.5 6.7

18 10230209 Trần Quốc Tài V V V V V HL

19 10230211 Trần Phước Tân 7.5 8.0 8.0 9.5 7.5 0.5 TL Lần 2

20 10230214 Nguyễn Ngọc Thái 7.0 10.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.9

21 10230215 Nguyễn Trực Thăng 6.5 9.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.8

22 10230216 Nguyễn Xuân Thắng 6.5 8.0 8.0 3.0 6.0 2.5 TL Lần 2

23 10230219 Ngô Thị Thanh Thảo V V V V V HL

24 10230223 Lê Nguyễn Phương Thùy 7.5 10.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.7

25 10230225 Huỳnh Văn Tiến 6.5 5.0 5.5 8.0 6.0 2.5 TL Lần 2

26 10230226 Nguyễn Công Tín 5.5 7.0 6.0 8.0 6.0 6.5 6.5

27 10230227 Lý Ngọc Tính 7.5 7.0 6.0 7.0 6.5 5.0 6.4

28 10230232 Nguyễn Thanh Triều 7.5 5.0 7.0 3.0 6.0 2.5 TL Lần 2

29 10230234 Nguyễn Hoài Trung 7.0 8.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.3

30 10230236 Lê Tấn Trường 7.0 V V V V HL

31 10230241 Trần Tuấn Vũ V V V V V HL

32 10230242 Lữ Thị Ý V V V V V HL

(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)
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